

GV: Vũ Văn Quyến               


                    Phản ứng hóa học.

VQ5: Điền từ thích hợp……….

1. Quá trình biến đổi…………………thành ………………….gọi là phản ứng hóa học.

2. Trong phản ứng hóa học , chỉ có liên kết giữa các ………………… thay đổi làm cho…….
……………biến đổi thành………………….

3. Điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra:

   (1) Các chất phải …………………………

   (2) Có những …………………..phải…   ……...nóng.

   (3) Có những phản ứng cần có mặt của…………………………..
4.  Một số dấu hiệu của……………………tạo ra như: sự thay đổi về màu sắc, về…………
………..hay có hiện tượng như có……………. thoát ra hay có xuất hiện kết tủa hay có ……
…………và phát sáng.

VQ6: Biểu diễn các phản ứng hóa học sau đây bởi các phương trình chữ tương ứng:
1. Đường bị phân hủy bởi nhiệt thành than và hơi nước.
 (…………………………………………………………………………………….

2. Kẽm tác dụng với axit clorhidric tạo thành kẽm clorua và khí hidro.

(……………………………………………………………………………………………..

3. Lưu huỳnh tác dụng với sắt tạo thành sắt(II) sunfua.

(……………………………………………………………………………………………..

4. Nung đá vôi( thành phần chính là canxi cacbonat) tạo thành vôi sống (thành phần chính là canxi oxit) và khí cacbonic.
(………………………………………………………………………………………………

5. Than cháy, tức là than tác dụng với oxi trong không khí, tạo thành khí cacbonic (khí này thải nhiều vào bầu khí quyển góp phần làm cho lớp không khí trên bề mặt trái đất nóng nên (nơi có ít cây xanh và thải nhiều khí CO2​ )– gọi là hiện tượng hiệu ứng nhà kính). (……………………………………………………………………………
VQ7: Trước phản ứng giữa khí H2 và khí oxi có 10 ngàn tỷ tỷ phân tử oxi(O2) và 20 ngàn tỷ tỷ phân tử hidro (H2), cung cấp năng lượng cho hai chất tác dụng với nhau, tạo thành các phân tử nước. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn:

1. Số ntử O có là:   A. 1024 ntử.          B. 1022 ntử.          C. 2.1022 ntử.           D. 2.1024 ntử. 

2. Số ntử H có là:   A. 2.1024 ntử.       B. 4.1022 ntử.              C. 3.1022 ntử.      D. 2.1024 ntử.
3. Nếu số phân tử H2 và số phân tử O2 đều phản ứng với nhau để chuyển hóa hết thành các phân tử nước. Số phân tử nước được tạo ra là:

  A. 2. 1024 ptử.              B. 3.  1022 ptử.                  C. 2.1022 ptử.                D. 3.1024 ptử. 

